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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông  Lê Tự 

Các Thẩm phán:              Ông  Nguyễn Văn Tiến 

                                                              Ông  Trương Minh Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hồng Phượng - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa:  Bà Nguyễn Thị Vân - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 16  tháng 12 năm 2022, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hoà, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm trực tuyến 

công khai vụ án hình sự thụ lý số 530/2022/TLPT-HS ngày 03 tháng 11 năm 

2022 đối với bị cáo Võ Ngọc T, Hà Thanh T do có kháng cáo của các bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2022/HS-ST ngày 20/9/2022 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Khánh Hoà. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

1. Võ Ngọ  T, sinh năm 1978; nơi ĐKNKTT và nơi cư trú: tỉnh Khánh 

Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 3/12; cha: Không r , m : Bà V  Thị 

T (SN 1946 ; vợ: Trần Thị M  H (SN 1983), con: V  Ngọc Hiếu  SN 1999 ; tiền 

án: Ngày 19/02/2009, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử 

phạt 14 năm tù về tội   iết ngư i .  hấp hành xong hình phạt tù ngày 

15/12/2017; tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn ch n cấm đi kh i nơi cư 

trú. 

2. Hà Thanh T, sinh năm 1978; nơi ĐKNKTT và nơi cư trú: tỉnh Khánh 

Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Hà Q (SN 1944  và bà 

Trần Thị C (SN 1944 ; vợ: Nguyễn Thị  nh T, có 02 con: Hà Thanh V  SN 
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2002 , Hà Thị Thanh T (SN 2003); tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 

15/10/1997, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hòa xử phạt 04 tháng tù về tội   hống 

ngư i thi hành công vụ ; bị áp dụng biện pháp ngăn ch n cấm đi kh i nơi cư trú. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người tham gia tố tụng khác không 

có kháng cáo nên Tòa án không triệu tập  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Khoảng 22 gi  00 ngày 13/01/2021, sau khi ăn nh u Trần Ngọc H điện 

thoại cho Lê Văn T (X  chạy xe ô tô hiệu  nova, biển số 77 -128.38 đến chở H 

về nhà. Khi đến ng  ba T, N, H nói T d ng xe để H chơi bầu cua. Khi vào sòng 

Bầu cua, H thấy có Văn Đ, V  Ngọc T và Hà Thanh T, nhưng sòng Bầu cua 

không chơi n a, nên H có h i Đ  Sao không chơi bầu cua n a , thì Đ chửi H và 

nói  Mày biết gì mà h i . H liền dùng tay đánh Đ, Đ b  chạy vào tiệm tạp hóa 

của bà Nguyễn Thị H trốn. Thấy v y, V  Ngọc T, Hà Thanh T đến gây sự chửi 

H, H nh t viên gạch 04 l  đánh V  Ngọc T, Hà Thanh T. V  Ngọc T, Hà Thanh 

T nh t 02 cây g  trên đư ng đánh H, H b  chạy. Lúc này, T lên xe ô tô điều 

khiển để b  đi, thì V  Ngọc T, Hà Thanh T cầm cây g  ngăn cản, Hà Thanh T 

cầm cây g  đ p xe ô tô của T. Thấy v y, H nh t 01 cây g  chạy đến đánh liên 

tiếp nhiều cái vào đầu và ngư i của V  Ngọc T làm V  Ngọc T ng  xuống 

đư ng, H tiếp tục cầm cây đánh Hà Thanh T, Hà Thanh T ném cây b  chạy. Khi 

có nghe đánh nhau, anh Trần Ngọc H  anh ruột của H  chạy đến can ngăn, H ném 

cây g  tại ch  đánh V  Ngọc T và được anh H chở về nhà. Sau khi bị đánh, V  

Ngọc T được mọi ngư i đưa đi cấp c u, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa. Đến ngày 31/01/2021, V  Ngọc T xuất viện. 

Trần Ngọc H sau khi đánh V  Ngọc T thì b  trốn kh i địa phương. Đến 

ngày 28/12/2021 bị b t truy n . 

Bản kết lu n giám định pháp y về thương t ch số 161/TgT-TTPY ngày 

11/5/2021 của T tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa xác định thương t ch của V  Ngọc 

T: Vùng đỉnh phải có 01 vết s o k ch thước  7x0,2 cm; Vùng c m có 01 vết s o 

k ch thước  3x0,1 cm; Ngách lợi hàm dưới có 01 vết s o k ch thước  3x0,1 cm; 

N t xương thái dương đỉnh phải;   y xương hàm dưới   g y tr t khớm thái 

dương hàm hạn chế há miệng; Tụ máu dưới màng c ng; d p n o, xuất huyết n o; 

  y xương sư n 2 – 3 bên phải; Tràn dịch màng ph i phải;   p ph i phải. Kết 

lu n t n thương cơ thể do thương t ch gây nên là 53 . 

Bản Kết lu n giám định tài sản số 53 ngày 22/3/2021 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự thị x  Ninh Hòa xác định giá trị thiệt hại của xe ô 
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tô  nnova biển số 77 -128.38 là 725.800 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2022/HS-ST ngày 20/9/2022  ủa 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã quyết định: 

   p dụng điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ lu t Hình sự đối với V  Ngọc T, 

Hà Thanh T. 

 p dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t Hình sự đối với V  Ngọc 

T. 

Xử phạt: Hà Thanh T 02 (hai) năm 06 (sáu  tháng tù về tội   ây rối tr t 

tự công cộng . Th i hạn thi hành hình phạt tù t nh t  ngày b t thi hành án. V  

Ngọc T 02 (hai) năm 06 (sáu  tháng tù về tội   ây rối tr t tự công cộng . Th i 

hạn thi hành hình phạt tù t nh t  ngày b t thi hành án.   

 Về bồi thư ng thiệt hại: tách ra để giải quyết b ng vụ kiện dân sự khác khi 

có yêu cầu 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý v t ch ng, án ph  và quyền 

kháng cáo theo qui định của pháp lu t. 

Kháng  áo:  

Ngày 26/9/2022, bị cáo V  Ngọc T có đơn kháng cáo xin giảm nh  hình 

phạt. Lý do kháng cáo: m c án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là n ng vì khi thấy Văn 

Đài bị H đánh nên tôi chửi H thì H nh t viên gạch 4 l  đánh tôi, tôi b  chạy, H 

tiếp tục đu i theo, chúng tôi nhìn thấy có đoạn cây g  bên đư ng nên nh t đánh 

trả lại thì H b  chạy lên xe ô tô. Bực t c, tôi dùng cây g y đ p vào xe ô tô vì 

tưởng r ng xe ô tô là của H thì H dùng cây g  đánh lại tôi. Sau khi gây án tôi đ  

hợp tác với  ơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. M t khác, nơi 

gây rối là ngoài đư ng nông thôn, không phải nơi t p trung đông ngư i nên 

m c độ ảnh hưởng đến tr t tự công cộng hạn chế. 

Ngày 26/9/2022, bị cáo  Hà Thanh T có đơn kháng cáo xin giảm nh  hình 

phạt. Lý do kháng cáo tương tự bị cáo V  Ngọc T. 

Tại phi n tòa phú  thẩm: 

 ác bị cáo gi  nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu quan điểm 

cho r ng: hai bị cáo có hành vi dùng g y đ p phá xe, chửi H tại nơi công cộng, 

gây mất tr t tự trị an. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo về tội:   ây rối tr t 

tự công cộng  là có cơ sở.  ăn c  t nh chất hành vi phạm tội, tình tiết tăng n ng, 

tình tiết giảm nh , Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 02 năm 06 tháng tù là phù hợp. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo không thành khẩn khai báo. Vì v y, đề nghị 

Hội đồng xét xử bác kháng cáo, gi  nguyên bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo V  Ngọc T, Hà Thanh T không 

khai nh n hành vi phạm tội. Tuy nhiên, l i khai của nh ng ngư i làm ch ng 

trong quá trình điều tra thể hiện: ông Lê Văn T khai:        c nà  Tôi th   tại s n 

trư c nhà ông  áu Bộ     ra đánh nhau, nên l i  e v  hư ng ng   a đ  qua  đ u 

   đi th   ị Đ (K), T (T Q), T  T  M  c m c   chạ  t i đập phá  e của Tôi  T Q 

c m c   chọc    cửa k nh  ên tài tr ng ta  trái của Tôi làm  ư c da”  bút lục 

244 – 253 ; ông Trần Ngọc H khai: “...H (B  l i lại c m    viên gạch   l  định 

đánh T (T Q  th  Tôi can ng n và   o T (X  ch  H (B  v , T (X  l i  e lại, th  Đ 

(K), T (Q  và T  T  M  c m c   đập phá  e ô tô của T (X , đập v  k nh  ên tài, 

l c nà  H (B  nh t    c    ên hàng rào đối diện tạp hóa  áu Bộ chạ  đ n đánh 

nhi u cái vào người của T  T  M). T (T Q  và Đ (K     chạ  còn T  T  M  n m 

gục tại ch ” (bút lục 262 – 272). 

[2] L i khai của ngư i làm ch ng phù hợp với các tài liệu, ch ng c  khác 

có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết lu n: vào khoảng 22 gi  00 ngày 

13/01/2021, tại Khánh Hòa, các bị cáo V  Ngọc T, Hà Thanh T cầm cây g  đ p 

phá xe ô tô biển số 77 -128.38 do Lê Văn T đang điều khiển lùi xe để quay đầu, 

sau đó sử dụng cây g  đánh nhau với Trần Ngọc H gây ồn ào, náo loạn, gây mất 

tr t tự an toàn x  hội tại địa phương. Bị cáo Trần Ngọc H sử dụng cây g  đánh 

nhiều cái vào vùng đầu và ngư i của V  Ngọc T, gây t  lệ t n thương cơ thể là 

53%.  

[3] Hành vi của bị cáo Trần Ngọc H đ  phạm tội   iết ngư i  theo quy 

định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ lu t Hình sự;  hành vi của bị cáo V  Ngọc 

T, Hà Thanh T đ  phạm tội   ây rối tr t tự công cộng  theo điểm b khoản 2 Điều 

318 Bộ lu t Hình sự như bản án sơ thẩm đ  qui kết là có căn c , đúng pháp lu t. 

[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo V  Ngọc T, Hà 

Thanh T:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo V  Ngọc T, Hà Thanh T đ  xâm phạm 

đến tr t tự, an toàn công cộng. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đ  

xét bị cáo V  Ngọc T phạm tội thuộc trư ng hợp  Tái phạm , các bị cáo không 

có tình tiết giảm nh  và xử phạt m i bị cáo 02 năm 06 tháng tù là phù hợp. Sau 

khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo không có tình tiết giảm nh  mới và tại phiên tòa 

phúc thẩm, các bị cáo không thành khẩn khai báo nên không được áp dụng tình 

tiết giảm nh  qui định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t Hình sự.  o đó, không 

có cơ sở xét giảm hình phạt cho các bị cáo.  

[5]  ác bị cáo phải chịu án ph  phúc thẩm. 

V  các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
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 ăn c  điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ lu t Tố tụng hình sự; 

Không chấp nh n kháng cáo của các bị cáo V  Ngọc T, Hà Thanh T; 

 i  nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 109/2022/HS-ST ngày 20/9/2022  

của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hoà. 

1.  p dụng điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ lu t Hình sự đối với V  Ngọc T, 

Hà Thanh T. 

 p dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ lu t Hình sự đối với V  Ngọc 

T. 

Xử phạt Hà Thanh T 02 (hai) năm 06 (sáu  tháng tù về tội   ây rối tr t tự 

công cộng . Th i hạn thi hành hình phạt tù t nh t  ngày b t thi hành án.  

Xử phạt V  Ngọc T 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội   ây rối tr t tự 

công cộng . Th i hạn thi hành hình phạt tù t nh t  ngày b t thi hành án.   

2.  n ph  hình sự phúc thẩm: 

 ác bị cáo V  Ngọc T, Hà Thanh T m i ngư i chịu 200.000đ. 

3.  ác quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày hết th i hạn kháng cáo, 

kháng nghị.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 

- VKSN    tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Khánh Hoà; 

-  ơ quan  SĐT- ông an tỉnh Khánh Hoà; 

- Phòng HSNV- ông an tỉnh Khánh Hoà; 

-  ơ quan  STH HS- ông an tỉnh Khánh Hoà;  

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà; 

-  ục TH  S tỉnh Khánh Hoà; 

- Bị cáo;  

- Ngư i tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSV , PH TP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

                                                (Đã ký) 

                                   

 

 

 

                                L  Tự 
 

 

 

 


